Giáo viên: Lương Thị Thu Huyền
 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1
BÀI: R r – S s
Thời lượng: 1 tiết
Chủ đề: Học vần – Làm quen chữ cái

🎯 I. MỤC TIÊU
Sau bài học, học sinh có thể:
1. Nhận biết và phát âm đúng chữ cái R, r và S, s.
2. Nhận diện được chữ cái R, r – S, s trong từ, câu ngắn.
3. Rèn luyện kĩ năng nghe – nói – đọc – viết với âm/chữ vừa học.
4. Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích chữ viết.

🧰 II. CHUẨN BỊ
Giáo viên:
· Tranh minh họa từ khóa: rá, sò, rổ, sào…
· Bảng chữ cái, phiếu học tập
· Video/âm thanh phát âm R – S (nếu có)
Học sinh:
· SGK Tiếng Việt lớp 1 – tập 1
· Bảng con, vở tập viết, bút chì

🧩 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

🔹 1. Khởi động (5 phút)
· GV tổ chức trò chơi: “Tìm chữ quen thuộc”
· Giới thiệu bài mới: "Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với 2 chữ cái mới: R r và S s!"

🔹 2. Nhận diện chữ cái (10 phút)
Hoạt động 1: Làm quen chữ cái R, r
· GV viết mẫu chữ "R" và "r", hướng dẫn cách phát âm
· HS phát âm theo, so sánh với âm đã học
· HS tìm chữ "r" trong từ "rá", "rổ", "rau"...
Hoạt động 2: Làm quen chữ cái S, s
· Tương tự như hoạt động với chữ "r"
· Tìm từ có chứa chữ "s": "sò", "sách", "sông"

🔹 3. Luyện đọc từ khóa (10 phút)
· GV đưa tranh từ khóa: rá, rổ, sò, sào
· HS đọc từ khóa theo GV (cá nhân, nhóm, lớp)
· GV giúp HS phân biệt âm r – s (phát âm cong lưỡi – xuôi lưỡi)
· So sánh cách phát âm để tránh nhầm lẫn

🔹 4. Luyện viết (10 phút)
· GV hướng dẫn cách viết bảng con:
· Viết chữ R, r – S, s đúng độ cao, độ rộng
· HS viết vào bảng con theo mẫu
· GV sửa sai và nhận xét trực tiếp

🔹 5. Luyện nói và vận dụng (5 phút)
Chủ đề: "Con vật em thích"
· GV nêu câu mẫu: “Em thích con sò, vì nó nhỏ và đẹp.”
· HS nói câu có chứa từ có âm r/s
· GV khuyến khích học sinh sử dụng từ đúng âm đã học

🔹 6. Củng cố – Dặn dò (5 phút)
· Ôn lại cách đọc – viết R, r – S, s
· Giao bài về nhà: Viết mỗi chữ 1 dòng, tìm 2 từ bắt đầu bằng R, 2 từ bắt đầu bằng S
· Nhận xét tiết học, khen ngợi học sinh tích cực

📌 IV. ĐÁNH GIÁ
· Qua quan sát phát âm, đọc và viết
· Qua sản phẩm bảng con, vở tập viết
· Qua phần luyện nói và trò chơi nhận diện

🖥️ THIẾT KẾ SLIDE POWERPOINT – BÀI R r – S s

✅ Slide 1: Trang bìa
Tiêu đề:
✨ TIẾNG VIỆT – LỚP 1
Bài: R r – S s
Hình ảnh minh họa:
· Hình chữ cái R, S to và đẹp, trang trí sinh động
· Hình ảnh các vật như: rá, rổ, sò, sào

✅ Slide 2: Mục tiêu bài học
Tiêu đề:
🎯 Mục tiêu bài học hôm nay
Nội dung hiển thị lần lượt:
· Nhận biết và đọc đúng chữ R, r và S, s
· Nói đúng các từ có âm r, s
· Viết đúng chữ cái R, r – S, s
· Luyện nói câu có từ bắt đầu bằng r, s

✅ Slide 3: Làm quen với chữ R, r
Tiêu đề:
🔠 Chữ cái mới: R, r
Nội dung:
· Hình chữ R, r in hoa – in thường
· Hướng dẫn phát âm: "rờ" (phát âm cong lưỡi)
· Hình ảnh: rá, rổ, rau
📢 Gợi ý: Cho HS phát âm to sau mỗi từ

✅ Slide 4: Làm quen với chữ S, s
Tiêu đề:
🔠 Chữ cái mới: S, s
Nội dung:
· Hình chữ S, s in hoa – in thường
· Hướng dẫn phát âm: "sờ" (phát âm xuôi lưỡi)
· Hình ảnh: sò, sào, sách
📢 Gợi ý: HS phát âm theo nhóm – lớp

✅ Slide 5: So sánh âm R và S
Tiêu đề:
🧠 Phân biệt âm R – S
Nội dung bảng:
	Âm r
	Âm s

	rổ
	sò

	rá
	sào


Gợi ý hoạt động: GV đọc – HS giơ thẻ (R hoặc S)

✅ Slide 6: Luyện đọc từ khóa
Tiêu đề:
📖 Cùng đọc từ khóa!
Nội dung:
· Hình ảnh từng từ: rá, rổ, sò, sào
· Từ được gắn kèm hình minh họa → HS đọc cá nhân/nhóm
📌 Gợi ý: Dùng hiệu ứng xuất hiện từng từ một

✅ Slide 7: Luyện viết
Tiêu đề:
✍️ Cùng luyện viết
Hướng dẫn viết bảng con:
· Viết chữ R, r – S, s
· Mẫu chữ viết chuẩn (viết tay) hiện lên
· Nhấn mạnh nét thẳng – cong – móc trong từng chữ
📌 Gợi ý: GV vừa viết mẫu vừa để HS viết theo

✅ Slide 8: Luyện nói – Củng cố
Tiêu đề:
🗣️ Nói về con vật em thích
Gợi ý câu mẫu:
· “Em thích con sò, vì nó nhỏ và xinh.”
· “Em thích ăn rau, vì tốt cho sức khỏe.”
Kết thúc:
· Em hãy về nhà viết mỗi chữ R, r, S, s một dòng
· Tìm 2 từ có chữ r, 2 từ có chữ s
🎲 TRÒ CHƠI: "TÌM NHÀ CHO CHỮ CÁI"
Mục tiêu:
· Giúp học sinh phân biệt và ghi nhớ âm/chữ cái R – r và S – s.
· Luyện khả năng quan sát, phản xạ nhanh.

🧠 Cách chơi
Hình thức: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ (2–3 em/nhóm)
📍 Chuẩn bị:
· 2 "ngôi nhà" dán trên bảng hoặc đặt trên bàn, mỗi nhà có biển ghi:
🏠 Nhà R | 🏠 Nhà S
· Các thẻ từ hoặc tranh có từ ngắn (1–2 tiếng):
rá, rổ, rau, rừng, sò, sào, sách, sông, rắn, sữa...
· Hộp đựng các thẻ hoặc phiếu rút thăm.

🚦 Luật chơi:
1. Mỗi lượt, một học sinh (hoặc đại diện nhóm) rút một thẻ từ/tranh từ hộp.
2. Em đó phải đọc to từ rồi dán lên đúng “ngôi nhà” tương ứng:
· Nếu từ bắt đầu bằng r, dán vào Nhà R
· Nếu từ bắt đầu bằng s, dán vào Nhà S
3. Nếu trả lời đúng, cả lớp vỗ tay, em đó được 1 điểm cho nhóm mình.
4. Nếu sai, em khác có quyền trả lời lại.

⏱️ Biến thể cho lớp đông:
· Chia lớp thành 2 đội: Đội R và Đội S.
· GV lần lượt đưa từ, mỗi đội cử người thi đấu phản xạ nhanh, gắn từ vào nhà đúng.
· Đội nào gắn đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng.

🏆 Kết thúc:
· GV tổng kết điểm, khen ngợi học sinh tham gia tốt.
· Có thể trao nhãn dán/chấm sao/phiếu bé ngoan cho nhóm/cá nhân xuất sắc.

